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DANH SÁCH 

CÁC SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ 

 PHẨM BỊ THU HỒI  

(kèm theo Quyết định số: 894/QĐ-SYT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh 

Bến Tre) 
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cấp STN 

Phiếu công 

bố 

1    
Tinh Dầu 

Chống Gàu 

Sản 

phẩm 

chăm 

sóc tóc 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

009/17/

CBMP-

BT 

2017  

2    

Cleansing 

Oil Ylang 

Ylang 

Dầu 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

024/17/

CBMP-

BT 

 2017 

3    

Cleansing 

Oil Sweet 

Ogrance&M

int 

Dầu 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

025/17/

CBMP-

BT 

2017  

4    

Cleansing 

Oil Kafffir 

Lime 

Dầu 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

026/17/

CBMP-

BT 

 2017 

5    

Dầu Dừa 

Hoạt Hóa - 

Activated 

Virgin 

Coconut Oil 

Dầu 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

053/17/

CBMP-

BT 

 2017 

6    Body Soap 

Xà 

phòng 

tắm 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

021/18/

CBMP-

BT 

 2018 

7    
Tinh Dầu 

Chống Muỗi 
Dầu 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

023/18/

CBMP-

BT 

2018  
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8    

Dầu Dưỡng 

Và Hỗ Trợ 

Tóc Mới 

Mọc Hair 

Growth Oil 

Dầu 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

024/18/

CBMP-

BT 

2018  

9  Loous 

Sữa Dưỡng 

Thể Body 

Lotion 

Sản 

phẩm 

chống 

nhăn da 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

045/18/

CBMP-

BT 

2018  

10  
Wealth 

Dragon 

Tinh Dầu 

Nguyên 

Chất Vỏ 

Bưởi 

Sản 

phẩm 

chăm 

sóc tóc 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

067/18/

CBMP-

BT 

2018  

11  
Wealth 

Dragon 

Tinh Dầu 

Nguyên 

Chất Hương 

Nhiệt Đới 

Essential Oil 

Sản 

phẩm 

khử mùi 

và 

chống 

mùi 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

074/18/

CBMP-

BT 

2018  

12  
Wealth 

Dragon 

Tinh Dầu 

Nguyên 

Chất Sả 

Chanh 

Essential Oil 

Sản 

phẩm 

khử mùi 

và 

chống 

mùi 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

075/18/

CBMP-

BT 

2018  

13  
Wealth 

Dragon 

Tinh Dầu 

Nguyên 

Chất Chanh 

Chúc 

Sản 

phẩm 

chăm 

sóc tóc 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

078/18/

CBMP-

BT 

 2018 

14  
Wealth 

Dragon 

Tinh Dầu 

Nguyên 

Chất Bạc Hà 

Essential Oil 

Sản 

phẩm 

khử mùi 

và 

chống 

mùi 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

079/19/

CBMP-

BT 

23/10/2019 

15  Loous 
Natural 

Soap 

Sản 

phẩm 

dùng để 

tắm 

hoặc gội 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

081/19/

CBMP-

BT 

29/10/2019 
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16  Lomos 

Tinh Dầu 

Chống Muỗi 

- 

Mosquitoes 

Repellent 

Sản 

phẩm 

chống 

nắng 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

095/19/

CBMP-

BT 

09/12/2019 

17  Lomos 
Tinh Dầu 

Đuổi Muỗi 
Dầu 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

002/20/

CBMP-

BT 

02/01/2020 

18  Loous Bọt Dừa 

Xà 

phòng 

tắm 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

024/20/

CBMP-

BT 

20/3/2020 

19  Loous 
Gel Rửa Tay 

2x 
Gel 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

028/20/

CBMP-

BT 

31/3/2020 

20  Konus 

Xà Bông 

Thiên Nhiên 

Natural 

Soap 

Xà 

phòng 

tắm 

Công ty Cổ phần mỹ phẩm 

dừa PHÚ LONG, địa chỉ: Ấp 

Ao Vuông, xã Phú Long, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

099/20/

CBMP-

BT 

12/11/2020 

 

TỔNG CỘNG: 20 
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